
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  2056/STP-VP Khánh Hòa, ngày   03   tháng  11  năm 2023

V/v báo cáo kết quả công tác tư

pháp năm 2023, đánh giá kết quả

công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng

nhiệm vụ công tác từ nay đến hết

nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp

công tác năm 2024

Kính gửi:  Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11276/UBND-NC

ngày 30/10/2023 về việc Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2023, đánh giá

kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết

nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; Giám đốc Sở Tư pháp

yêu cầu Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở khẩn trương triển khai

thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xây dựng báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đầy đủ phạm vi

báo cáo, nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại văn bản số

5057/BTP-VP ngày 20/10/2023 (đính kèm), bám sát Đề cương báo cáo có phân

tích, so sánh với kết quả năm 2022 kèm số liệu, dẫn chứng cụ thể. Đặc biệt

phải làm rõ, đánh giá cụ thể nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của từng hạn

chế, khó khăn (nếu có); đồng thời, đề xuất định hướng nhiệm vụ từ nay đến hết

nhiệm kỳ; các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

2. Về thống kê số liệu và thực hiện báo cáo thống kê trên phần mềm

thống kê:

- Theo chức năng, nhiệm của đơn vị, các Phòng thực hiện báo cáo thống

kê đầy đủ các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày

20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động

thống kê của ngành Tư pháp (25 biểu mẫu theo Phụ lục Danh mục mẫu biểu

báo cáo thống kê kèm theo), hoàn thành và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt trước

ngày 25/11/2023.

- Thực hiện báo cáo theo thẩm quyền trên phần mềm thống kê ngành Tư

pháp tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn bằng các tài khoản, mật khẩu đăng

nhập đã được cung cấp. 

3. Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp (qua Văn phòng, kèm file

mềm) trên hệ thống quản lý văn bản E-Office; trước ngày 18/11/2023.

4. Giao phòng Hành chính tư pháp:
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Tổng hợp thống kê số liệu về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết

bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định tại Thông tư số

08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực

hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo yêu

cầu của Bộ Tư pháp.

5. Giao Văn phòng:

- Tổng hợp rà soát công chức thuộc Sở Tư pháp; Tổng hợp rà soát công

chức thuộc Phòng tư pháp; Tổng hợp rà soát đội ngũ công chức tư pháp – hộ

tịch xã, phường, thị trấn; thống kê dánh sách Lãnh đạo Sở Tư pháp (theo 04

biểu đính kèm); thống kê số liệu về tình hình ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

(theo 04 biểu đính kèm).

- Tham mưu xây dựng báo cáo chung của ngành Tư pháp Khánh Hòa

đảm bảo về chất lượng, hình thức và thời hạn theo đúng yêu cầu của Bộ Tư

pháp, tham mưu Lãnh đạo Sở gửi báo cáo Bộ Tư pháp trước 28/11/2023. Đồng

thời theo dõi, báo cáo Giám đốc Sở đơn vị báo cáo sơ sài, thiếu trách nhiệm để

chấn chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến kết quả công tác chung của toàn

Ngành.

6. Yêu cầu chung: Đây là báo cáo tổng hợp về công tác tư pháp của

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, do đó các đơn vị khi xây dựng báo cáo cần

tham mưu là dự thảo báo cáo của UBND tỉnh; nội dung báo cáo cần ngắn gọn,

súc tích, cô đọng, không liệt kê.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 11276/UBND-NC ngày 30/10/2023 của UBND

tỉnh. Chi tiết đề cương báo cáo và các tài liệu kèm theo trên Trang thông tin

điện tử Sở Tư pháp, địa chỉ: http://stp.khanhhoa.gov.vn/, mục Tin tức – sự

kiện; Văn bản mới).

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Đăng website Sở, mục TTSK-văn bản mới;

- Lưu: VT, VP (Vinh).

GIÁM ĐỐC

Lý Nguyễn Nguyên Vũ

http://stp.khanhhoa.gov.vn/
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Phụ lục: Danh mục mẫu biểu báo cáo thống kê - Kỳ báo cáo năm

- Thời điểm chốt số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12;

- Số liệu thực tế: Từ ngày 01/01 đến 31/10.

STT Mẫu biểu Đơn vị thực hiện Ghi chú

1. 01c/BTP/VĐC/XDPL

Phòng Văn bản QPPL & 

TDTHPL

2. 02a/BTP/VĐC/XDPL

3. 03b/BTP/VĐC/PC

4. 04b/BTP/KTrVB/KTTTQ

5. 05c/BTP/KTrVB/RSVB

6. 06b/BTP/BTTP/ĐGTS

Phòng Thanh tra - BTTP

7. 07b/BTP/BTTP/TTTM

8. 08b/BTP/BTTP/LSTN

9. 12b/BTP/BTTP/CC

10. 15b/BTP/BTTP/HGTM

11. 16b/BTP/BTTP/QLTLTS

12. 24/BTP/TGPL

13. 25/BTP/TGPL

14. 26/BTP/TGPL

15. 27c/BTP/BTTP/GĐTP

16. 09d/BTP/PBGDPL

Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật

17. 10c/BTP/PBGDPL/HGCS

18.
11d/BTP/PBGDPL/HGCS-

TCPL

19. 13c/BTP/HTQTCT/HT

Phòng Hành chính tư pháp

20. 17c/BTP/HTQTCT/CT

21. 19/BTP/LLTP

22. 20a/BTP/LLTP

23. 21/BTP/LLTP

24. 22c/BTP/CN/TN

25. 23b/BTP/ĐKQGGDBĐ
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